
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023 VÒNG 1
VÀ THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÒNG 2, NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày     tháng   năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn
Chức
danh
công
chức

Số báo
danh

Trắc nghiệm Kiến
thức chung (60

câu)

Trắc nghiệm
Môn thi tiếng
Anh (30 câu) Đủ điều

kiện, không
đủ điều

kiện dự thi
vòng 2

Ghi
chú

Nam Nữ Trình
độ

Ngành đào
tạo

Tổng số
câu trả

lời đúng

Tỷ lệ %
câu trả

lời đúng

Tổng
số câu
trả lời
đúng

Tỷ lệ
% câu
trả lời
đúng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I CHỨC DANH TƯ PHÁP HỘ TỊCH (ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRI PHƯƠNG (01 CHỈ TIÊU) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN)

1 Đinh Hồng Quân 01/04/1998 Tày Xã Đào Viên, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn Đại học Luật Tư pháp -

Hộ tịch 01 47 78,33 Miễn
thi Đủ điều kiện

2 Triệu Văn Mai 29/12/1992 Dao Xã Đề Thám, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn Đại học Luật kinh tế Tư pháp -

Hộ tịch 02 / / / / Bỏ thi

3 Lý Thanh Huyền 01/09/2001 Nùng Xã Đức Xuân, huyện Thạch
An, tỉnh Cao Bằng Đại học Luật Tư pháp -

Hộ tịch 03 55 91,67 Miễn
thi Đủ điều kiện

4 Ngô Thanh Hằng 27/09/1999 Tày Xã Đề Thám, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn Đại học Luật Tư pháp -

Hộ tịch 04 49 81,67 Miễn
thi Đủ điều kiện

5 Nguyễn Chí Trường Tôn 25/02/1996 Kinh Phường Vĩnh Trại, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Đại học Luật kinh tế Tư pháp -

Hộ tịch 05 51 85,00 Miễn
thi Đủ điều kiện

6 Ma Phương Anh 14/9/1997 Tày Xã Đại Đồng, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn Đại học Luật Tư pháp -

Hộ tịch 06 / / / / Bỏ thi

II CHỨC DANH VĂN HÓA XÃ HỘI (ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỐC KHÁNH (01 CHỈ TIÊU) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN)

1 Đinh Thị Kiều Anh 28/8/1999 Tày Xã Quốc Khánh, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Đại học

Văn hóa các
dân tộc thiểu
số Việt nam

Văn hóa -
Xã hội 07 31 51,67 Miễn

thi Đủ điều kiện

2 Nguyễn Viết Hạnh 04/8/1992 Kinh thị trấn Hòa Thuận, huyện
Quảng Hà , tỉnh Cao Bằng Đại học Xã hội học Văn hóa -

Xã hội 08 43 71,67 11,00 36,67 Không đủ
điều kiện

3 Hoàng Thị Lành 04/01/1989 Tày Xã Tri Phương, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn Đại học Quản lý văn

hóa
Văn hóa -

Xã hội 09 / / / / Bỏ thi

4 Hoàng Thị Thanh 06/05/1990 Tày TT Trà Lĩnh, huyện Trùng
Khánh, tỉnh Cao Bằng Đại học Việt nam học Văn hóa -

Xã hội 10 48 80,00 Miễn
thi Đủ điều kiện
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5 Lăng Văn Khuyên 06/4/1993 Nùng Xã Mai Sao, huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn Đại học Quản lý Văn

hóa
Văn hóa -

Xã hội 11 56 93,33 Miễn
thi Đủ điều kiện

III CHỨC DANH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN ( ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG SƠN (01 CHỈ TIÊU) TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN)

1 Vi Thị Bích 19/11/1999 Thái Xã Thiên Phủ, huyện Quan
Hóa, tỉnh Thanh Hóa Đại học Kế toán Tài chính

- Kế toán 12 / / / / Bỏ thi

2 Hoàng Thị Len 16/8/1989 Nùng Xã Hoàng Văn Thụ, huyện
Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Đại học, Kế toán Tài chính

- Kế toán 13 / / / / Bỏ thi

3 Hoàng Tường Vy 30/8/1989 Nùng Xã Đại Đồng, huyện Tràng
Định tỉnh Lạng Sơn Đại học Kế toán Tài chính

- Kế toán 14 50 83,33 Miễn
thi Đủ điều kiện

(Danh sách gồm: 14 thí sinh)
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